
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 25A, hẻm 50/59/23 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẢO NGUYÊN VIỆT NAM

0108212257

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt; 
- Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng kim loại 
màu khác. 
- Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi; 
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi 
thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ 
L...). 
Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình.

4662

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ

5221

3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

7110

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: - Hoạt động dịch vụ khai thác như các thăm dò quặng 
theo phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất 
tại nơi thăm dò; 
- Dịch vụ bơm và tháo nước theo khế ước hoặc hợp đồng; 
- Hoạt động khoan thử và đào thử. 

0990

5. Khai thác và thu gom than non 0520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẢO 
NGUYÊN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO NGUYEN VIET NAM 
DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BAO NGUYEN VINA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.37182140
Email:

Fax:
Website:
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6. Khai thác muối 0893

7. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

9. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

10. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
 (trừ kim loại nhà nước cấm)

2420

11. Đúc sắt, thép 2431

12. Đúc kim loại màu 2432

13. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Không bao gồm Hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh 
sát)

7120

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính

7730

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
Nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

19. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

20. Khai thác và thu gom than bùn 0892

21. Tái chế phế liệu 3830

22. Khai thác và thu gom than cứng 0510

23. Khai thác quặng sắt 0710

24. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, 
mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi. 

0722

25. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

26. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Khai thác quặng kim loại quí hiếm
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0730

31. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐOÀN THỊ 
KIỀU TÂM

Số 25A, hẻm 
50/59/23 Đường 
Đặng Thai Mai, 
Phường Quảng An, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

10.000.000.000 50,000 001176008865

2LÊ SỸ BIÊN P316-C5, KTT Trung 
Tự, ngõ 46C Phạm 
Ngọc Thạch, Phường 
Trung Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 50,000 038068000033

32. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ loại nhà nước cấm)

0899(Chính)

33. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

34. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

35. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001176008865
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25A, hẻm 50/59/23 Đường Đặng Thai Mai, Phường 
Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 25A, hẻm 50/59/23 Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THỊ KIỀU TÂM Nữ

25/08/1976 Kinh Việt Nam

08/04/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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